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       Tên ______________________ 
       Ngày _____ tháng ____2006 
 
Bài nhà #2    
  
  
 
I. Em chọn từ hợp nghĩa trong trang 71-72 và điền vào.   
Fill in the blanks to complete the sentences (use workbook p.71-72) 
 

1. Chị ______ em nếu không nghe lời, chị sẽ mét mẹ. 
2. Một tá hoa hồng gồm mười hai _________. 
3. Em phụ cô giáo ______ bảng sau mỗi giờ học. 
4. Em có cô bạn thân thích _____ _____ dài. 
5. Thoa thích _____ với ông bà là cháu lớn hơn năm ngoái. 
6. Lễ thượng thọ ông, cháu kính chúc ông ____ ____ 

trường thọ. 
7. Đèn bên trong ____ ____ toả sáng tứ phía. 
8. Bà ngoại của em thích ____ dầu khi bị cảm lạnh. 

 
II.    Em hãy tập đặt câu với những từ sau đây: 
 

1. nghỉ hè – summer vacation 
2. suy nghĩ – to think 
3. leo núi – climb the mountain 
4. con voi – an elephant 
5. con chó – a dog 
6. con mèo – a cat 

 
III.      Học thuộc lòng câu ca dao dưới đây, sẽ có viết chính tả: 
 
 

Ta về ta tắm ao ta 
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. 

 
 
Be it ever so humble; there is no place like home. 

 
 


